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TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 84/2024/HS-ST 

Ngày       : 25 - 12 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Trọng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn; 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Ngọc Trà My-Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Tân; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên tòa: Ông Lê Phi Hải-Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 70/2024/TLST-HS 

ngày 22/10/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 78/2024/QĐXXST-HS 

ngày 02/12/2024, đối với bị cáo: 

NGUYỄN VŨ PHI C1 (Tên gọi khác: B), sinh năm: 1997 tại Bình Thuận; 

Nơi cư trú: Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; 

Quốc tịch: Việt Nam;  

Con ông Nguyễn Văn C (đã chết) và bà Nguyễn Thị Thanh N, sinh năm: 1959; 

Gia đình có 03 anh, em, bị cáo là con út; 

Vợ, con: Không; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 11/02/2017, bị Trưởng Công an huyện H xử phạt hành chính 

với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi “trộm cắp tài sản”, theo Quyết định số: 07/QĐ-

XPVPHC. Đã chấp hành nộp xong tiền phạt. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện bị cáo đang tại ngoại. 

Có mặt tại phiên tòa. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20NGUY%E1%BB%84N%20V%C5%A8%20PHI%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Thanh%20Ng%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201959
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n


- Bị hại: Công ty Cổ phần T2; địa chỉ: Số A T, phường T, Quận A, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Người đại diện hợp pháp: Ông La Văn D, sinh năm: 1991; địa chỉ: 

Khu phố N, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Xuân N1, sinh năm 1985; 

địa chỉ: Khu phố C, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 16 giờ 30, ngày 30/6/2024, Nguyễn Vũ Phi C1, sinh năm 1997, 

HKTT: Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận thuê xe ôm đi từ ngã ba thị 

trấn T đến cửa hàng Đ thuộc Khu phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Thuận với ý 

định mua điện thoại trả góp. Sau khi được nhân viên là anh Nguyễn Minh T, sinh 

năm 2001, HKTT: Khu phố C, thị trấn T, huyện H tư vấn thì C1 thấy không đủ điều 

kiện để được mua trả góp nên C1 nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thực hiện ý định, 

C1 yêu cầu anh T cho xem chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y100. Sau khi 

xem xong, C1 nói với anh T sẽ mua chiếc điện thoại này và sẽ thanh toán một lần 

chứ không mua trả góp nữa. Anh T1 lấy chiếc điện thoại hiệu ViVo Y100 bỏ trong 

túi nylon và làm thủ tục thanh toán cho C1 thì C1 nói với anh T1 đợi bạn của C1 

mang tiền đến trả, anh T1 và C1 ngồi đợi tại bàn tiếp khách của cửa hàng Điện Máy 

X và để túi đựng điện thoại trên mặt bàn trải nghiệm điện thoại gần đó. Ngồi đợi 

được một lúc thì có khách đến mua hàng nên anh T1 đứng dậy đi tiếp khách, lợi 

dụng lúc anh T1 không chú ý, C1 lén lút mở túi nylon và hộp đựng điện thoại ra lấy 

chiếc điện thoại hiệu ViVo Y100 bỏ vào túi quần rồi đậy hộp đựng điện thoại lại để 

lại vị trí ban đầu. Sau đó, C1 rời khỏi cửa hàng và thuê xe ôm đến cửa hàng Đ1 thuộc 

Khu phố C, thị trấn T, huyện H gặp anh Lê Xuân N1, sinh năm 1985 (chủ cửa hàng) 

để bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá tiền 4.500.000 đồng. Số tiền này, C1 

sử dụng tiêu xài cá nhân hết. 

Sau khi Nguyễn Vũ Phi C1 rời khỏi cửa hàng Điện Máy X thì anh Nguyễn 

Minh T đến kiểm tra túi đựng điện thoại trên bàn phát hiện chỉ còn lại hộp điện thoại, 

chiếc điện thoại hiệu ViVo Y100 đã bị mất, anh T báo cáo với quản lý cửa hàng là 

anh La Văn D, sinh năm 1991, HKTT: khu phố N, thị trấn T, huyện H trích xuất dữ 

liệu camera trong cửa hàng phát hiện Nguyễn Vũ Phi C1 đã trộm cắp chiếc điện 

thoại trên. 

Ngày 08/7/2024, anh La Văn D đến Công an thị trấn T trình báo sự việc. Công 

an thị trấn T đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, đồng thời mời Nguyễn Vũ Phi C1 

về trụ sở Cơ quan để làm việc. Quá trình làm việc, C1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

trộm cắp tài sản của mình. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 40/KL-HDĐGTS ngày 30/7/2024 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng Hình sự huyện H, kết luận: 01 điện thoại di động 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20128%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20128%20Tr%E1%BA%A7n%20Quang%20Kh%E1%BA%A3i,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2n%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Qu%E1%BA%ADn%201,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%202,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Anh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20L%C3%AA%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Minh%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n


hiệu ViVo Y100 màu xanh dương chưa qua sử dụng có giá trị tại thời điểm bị chiếm 

đoạt là 7.690.000 đồng (Bảy triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).  

Về vật chứng thu giữ: 

- Đối với chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Y100 màu xanh dương, sau khi 

Nguyễn Vũ Phi C1 bán cho Lê Xuân N1 thì anh N1 đã bán cho người khách khác 

không rõ nhân thân, lai lịch nên không thu hồi được.   

- 01 hộp điện thoại ViVo Y100 bên trong có chứa 01 ốp lưng điện thoại ViVo 

màu trong suốt, 01 cây chọc sim, 01 sách hướng dẫn sử dụng, 01 dây cáp sạc điện 

thoại, 01 cục sạc màu trắng. Hiện đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện H trả lại 

cho chủ sở hữu hợp pháp là anh La Văn D (theo Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu số 

752 ngày 28/8/2024). 

- Đối với 01 USB chứa đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong cửa 

hàng Đ ghi lại diễn biến sự việc do anh La Văn D giao nộp đã được đưa vào kèm 

theo hồ sơ vụ án. 

Về phần dân sự: Nguyễn Vũ Phi C1 đã bồi thường cho anh La Văn D (đại 

diện theo ủy quyền của chủ sở hữu) số tiền 7.690.000 đồng, anh D không yêu cầu 

bồi thường gì thêm. 

Tại Cáo trạng số: 73/CT-VKS ngày 21/10/2024 của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận truy tố bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 về 

tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân giữ quyền 

công tố luận tội và tranh luận đã phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 phạm tội “Trộm cắp tài sản” như nội 

dung Cáo trạng đã truy tố, đồng thời xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo khi quyết định mức hình phạt đối với bị cáo. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 từ 06 (sáu) tháng tù đến 09 

(chín) tháng tù. 

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân; thống nhất với nội dung và 

tội danh mà Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã truy tố, đồng 

thời xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Người đại diện hợp pháp của bị hại là anh La Văn D có đơn xin xét xử vắng 

mặt đề ngày 09/12/2024. Tại đơn trên, anh D đề nghị Tòa án xem xét giảm hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%203,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20T%C3%A2n%20Minh,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20T%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BB%ADa%20h%C3%A0ng%20%C4%90i%E1%BB%87n%20M%C3%A1y%20Xanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C5%A9%20Phi%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng:%3C/b%3E%20La%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20ph%E1%BB%91%20Nam%20Trung,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20H%C3%A0m%20Thu%E1%BA%ADn%20Nam,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C5%A9ng


Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, 

xét xử, thấy rằng: các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ 

tục, quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, 

bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, phía bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. 

Xét thấy, trong quá trình điều tra, người đại diện hợp pháp của bị hại đã có lời khai 

trong hồ sơ vụ án, đã được bồi thường toàn bộ thiệt hại, không có yêu cầu gì về phần 

dân sự và có đơn xin xét xử vắng mặt; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có 

lời khai trong hồ sơ vụ án, nên việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét 

xử vụ án, Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, vẫn 

tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục chung. 

[3] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

nội dung Cáo trạng đã nêu. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của phía bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, cũng như các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định: Bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 có đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo nhận thức được việc chiếm đoạt tài sản của 

người khác vi phạm pháp luật nhưng vì cần tiền để tiêu xài cá nhân nên vào khoảng 

16 giờ 40 phút, ngày 30/6/2024, tại cửa hàng Đ thuộc Khu phố B, thị trấn T, huyện 

H, tỉnh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần T2 làm chủ sở hữu, bị cáo Nguyễn Vũ Phi 

C1 đã có hành vi lén lút chiếm đoạt 01 chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu ViVo 

Y100 trị giá 7.690.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản của người khác, là khách thể được luật hình sự bảo vệ nên đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trộm cắp tài sản”. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm 

Tân đã truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[4] Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Trước khi 

thực hiện hành vi, bị cáo dùng thủ gian dối nhằm tiếp cận tài sản, sau đó lợi dụng sự 

sơ hở của chủ sở hữu để chiếm đoạt tài sản, cho thấy việc chiếm đoạt tài sản có sự 

tính toán. Bị cáo có nhân thân xấu, từng bị Công an huyện H xử phạt hành chính về 

hành vi trộm cắp tài sản. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Xét thấy, sau khi phạm tội, bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại theo yêu cầu của 
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bị hại; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị 

hại đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự được quy định tại điểm b, điểm i và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự nghĩ nên cần áp dụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật 

tự trị an tại địa phương. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc tương xứng với tính 

chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện. Mặc dù bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuy nhiên, trước đó bị cáo đã từng bị xử phạt 

hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng bị cáo vẫn không nhận thức được 

hành vi sai trái của mình mà vẫn tiếp tục chiếm đoạt tài sản của người khác, cho thấy 

bị cáo có thái độ bất chấp pháp luật, không thể tự cải tạo được. Vì vậy, cần thiết phải 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian mới đủ răn đe, cải tạo, giáo dục bị 

cáo và phòng ngừa tội phạm chung. 

[6] Về vật chứng vụ án:  

- Đối với chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Y100 màu xanh dương, sau khi 

Nguyễn Vũ Phi C1 bán cho Lê Xuân N1 thì anh N1 đã bán cho người khách khác 

không rõ nhân thân, lai lịch, không thu hồi được nên không có cơ sở xử lý. 

- Đối với 01 hộp điện thoại ViVo Y100 bên trong có chứa 01 ốp lưng điện 

thoại ViVo màu trong suốt, 01 cây chọc sim, 01 sách hướng dẫn sử dụng, 01 dây cáp 

sạc điện thoại, 01 cục sạc màu trắng. Đây là vật chứng của của án thuộc quyền sở 

hữu hợp pháp của bị hại nên Cơ quan CSĐT Công an huyện H trả lại cho chủ sở hữu 

hợp pháp là đúng quy định của pháp luật nên không đề cập xử lý. 

- Đối với 01 USB chứa đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong cửa 

hàng Đ ghi lại diễn biến sự việc do anh La Văn D giao nộp, đây là vật chứng vụ án 

nên cần tiếp tục lưu kèm theo hồ sơ vụ án. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã được bồi thường toàn bộ thiệt hại, không 

yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên không xem xét giải quyết. 

[8 ] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền 

lợi, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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Áp dụng: Khoản 1 Điều 173, điểm b, điểm i, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Không; 

3. Về dân sự: Không xem xét giải quyết. 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 

21, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Buộc bị cáo Nguyễn Vũ Phi C1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 25/12/2024); bị hại có quyền kháng 

cáo bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án 

liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                                                

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                        

- VKSND huyện Hàm Tân; 

- Công an huyện Hàm Tân; 

- Cơ quan THAHS CA tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện Hàm Tân; 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú. 

- Lưu hồ sơ. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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